
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:         /UBND-HC 

 

 

Hồng Ngự, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v thực hiện nhiệm vụ về  

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

và cơ chế một cửa theo các Nghị 

quyết của Chính phủ 

 

 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

   

 

Thực hiện Công văn số 28/UBND-KSTTHC ngày 28 tháng 6 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện nhiệm vụ về 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cơ chế 

một cửa theo các Nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Hồng 

Ngự báo cáo như sau: 

- Đối với các thủ tục hành chính không có phát sinh hồ sơ trong ba năm 

gần nhất (phụ lục kèm theo). 

- Đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

số 135/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 về triển khai Đề án đổi mới việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự đã ban 

hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc triển khai 

Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 – 2025 

(đính kèm kế hoạch) và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị trên địa 

bàn Huyên. 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, PCT/UBND Huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
  Nguyễn Văn Khơi 

 



 

DANH SÁCH 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) MÀ TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT KHÔNG CÓ PHÁT SINH HỒ SƠ  

(Kèm theo Công văn số        /UBND-HC ngày     tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự) 

 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 
Cấp thực 

hiện 
Ghi chú 

I. Lĩnh vực giáo dục 

1 1.004494.000.00.00.H20 
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép 

thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 
Huyện  

2 1.004475.000.00.00.H20 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại sau khi đình chỉ Huyện  

3 1.001639.000.00.00.H20 Giải thể trường tiểu học Huyện  

4 1.004442.000.00.00.H20 
Thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học 

cơ sở tư thục 
Huyện  

5 1.004475.000.00.00.H20 Cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại Huyện  

6 2.001818.000.00.00.H20 Giải thể trường trung học cơ sở Huyện  

7 1.004439.000.00.00.H20 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (xã, phường, thị trấn) Huyện  

8 1.004440.000.00.00.H20 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (xã, phường, thị trấn) Huyện  
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10 1.006390.000.00.00.H20 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện  

11 QH_GDH02 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Huyện  

12 QH_GDH04 
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở 

lại 
Huyện  

13 QH_GDH05 Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Huyện  

14 1.004555.000.00.00.H20 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện  

17 2.001842.000.00.00.H20 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện  

18 1.004444.000.00.00.H20 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện  

19 QH_GDH29 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện  

20 1.008951.000.00.00.H20 
Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 
Huyện  

21 1.008950.000.00.00.H20 
Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm 

việc tại khu công nghiệp 
Huyện  

22 1.001622.000.00.00.H20 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Huyện  

II. Lĩnh vực Công Thương 

1 2.000150.000.00.00.H20 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện  

2 2.000162.000.00.00.H20 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện  

III. Cấp phép xây dựng 

1 QH_CPXD03 
Cấp giấy phép xây dựng di dời đối với nhà ở riêng lẻ; công trình tín ngưỡng, 

công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo 
Huyện  



2 QH_CPXD09 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè Huyện  

3 1.002494.000.00.00.H20 
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ; công trình 

phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo 
Huyện  

4 QH_CPXD07 Cấp lại giấy phép xây dựng Huyện  

IV. Lĩnh vực Quy hoạch 

1 QH_QH02 

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân 

khu đô thị và quy hoạch phân khu xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính 

do UBND cấp huyện quản lý 

Huyện 
 

2 QH_QH03 

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành 

chính do UBND cấp huyện quản lý 

Huyện 
 

3 QH_QH05 
Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chung xây dựng xã 
Huyện  

4 QH_QH04 

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 

đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do 

UBND cấp huyện quản lý 

Huyện 
 

5 QH_QH06 
Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung 

xây dựng xã 
Huyện  

6 QH_QH07 
Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
Huyện  

7 QH_QH09 
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện quản lý 
Huyện  

V. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 



1 286382 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập  Huyện  

2 286383 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở 

trợ giúp xã hội ngoài công lập 
Huyện  

3 286385 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội Huyện  

4 286116 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà 

không có người thân thích chăm sóc 
Huyện  

5 286384 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Huyện  

6 286386 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy 

phép hoạt động 
Huyện  

7 286389 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện  

8 286390 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Huyện  

9 286376 Tiếp nhận đối tượng BTXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở BTXH 

cấp tỉnh 
Huyện  

10 286277 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Huyện  

11 286161 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 
Huyện  

VI. Lĩnh vực NN&PTNT 

1 1.003319.000.00.00.H20 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Huyện  

2 1.003281.000.00.00.H20 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Huyện  



3 1.001676.000.00.00.H20 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện  

4 1.003434.000.00.00.H20 Hỗ trợ Dự án liên kết Huyện  

5 2.001350.000.00.00.H20 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện  

6 QH_TS02 
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản 

lý) 
Huyện  

7 QH_TS02 
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 
Huyện  

8 1.004478.000.00.00.H20 Công bố mở cảng cá loại 3 Huyện  

VII. Lĩnh vực Tư pháp 

1  Thủ tục phục hồi danh dự Huyện  

2 QH_BTNN02 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nnhiệm Huyện  

3 2.000756.000.00.00.H20 Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài Huyện  

4 2.000908.000.00.00.H20 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện  

5 2.001035.000.00.00.H20 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Huyện  

6 2.000913.000.00.00.H20 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Huyện  

7 2.000927.000.00.00.H20 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Huyện  

8 2.000942.000.00.00.H20 
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã 

được chứng thực 
Huyện  

9 2.001050.000.00.00.H20 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Huyện  



10 2.001009.000.00.00.H20 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Huyện  

11 2.001008.000.00.00.H20 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch thuật không phải là cộng tác 

viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 

 

Huyện 
 

12 2.000979.000.00.00.H20 
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng 

đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 
Huyện  

VIII. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1 1.003243.000.00.00.H20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 
Huyện  

2 1.003226.000.00.00.H20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình 
Huyện  

3 1.001874.000.00.00.H20 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình 
Huyện  

4 1.003185.000.00.00.H20 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 
Huyện  

5 1.003140.000.00.00.H20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình 
Huyện  

6 1.003103.000.00.00.H20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình 
Huyện  

7 1.003645.000.00.00.H20 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Huyện  

IX. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

01 BTM-DTP-265093 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức 

thuê đất trả tiền hàng năm 

Liên thông Cấp 

Huyện-Cấp Tỉnh 
 



02 BTM-DTP-265145 

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất 

không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao 

đất có thu tiền sử dụng đất 

Liên thông Cấp 

Huyện-Cấp Tỉnh 

 

X. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 

1 2.000364.000.00.00.H20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện  

XI. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội 

1 1.003757.000.00.00.H20 Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã Huyện  

2 1.003732.000.00.00.H20 Giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã Huyện  

3 
1.005358.000.00.00.H20 

Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai 

nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe 
Huyện  

4 
1.005201.000.00.00.H20 

Xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị 

tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe 
Huyện  

XI. Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 

1 1.003621.000.00.00.H20 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (SĐ, BS) quỹ Huyện  

2 1.003950.000.00.00.H20 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Huyện  

3 1.003866.000.00.00.H20 Quỹ tự giải thể Huyện  

4 1.005207.000.00.00.H20 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Huyện  

5 1.003916.000.00.00.H20 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện  



6 2.001688.000.00.00.H20 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện  

7 1.005203.000.00.00.H20 Đổi tên quỹ Huyện  

XII. Cán bộ, công chức, viên chức 

1 QH_CCVC02 Tiếp nhận công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) từ tỉnh khác đến Huyện  

2 QH_CCVC05 Thi tuyển công chức Huyện  

3 QH_CCVC03 Điều động công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) ra ngoài tỉnh Huyện  

XIII. Tôn giáo, tín ngưỡng 

1 
1.001228.000.00.00.H20 

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 
Huyện  

2 

1.001180.000.00.00.H20 

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

Huyện 
 

3 
1.001204.000.00.00.H20 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký 

có quy mô tổ chức ở một huyện 
Huyện  

4 1.003817.000.00.00.H20 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Huyện  

XIV. Cấp xã 

1 1.007365.000.00.00.H20 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp xã  

2 
 

PX_BTNC01 

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động 

quản lý hành chính 
Cấp xã  



3 
 

PX_BTNC02 
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Cấp xã  

4 PX_BTNC02 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Cấp xã  

5 1.004082.000.00.00.H20 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích Cấp xã  

6 2.000794.000.00.00.H20 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã  

7 2.000908.000.00.00.H20 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp xã  

8 1.003622.000.00.00.H20 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp xã  

9 
 

1.004944.000.00.00.H20 
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp xã  

10 
 

2.001944.000.00.00.H20 

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện 

gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 
Cấp xã  

11 
 

1.004946.000.00.00.H20 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi 

môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 
Cấp xã  

12 2.001947.000.00.00.H20 
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy 

cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
Cấp xã  

13 PX_BTXH17 

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân 

của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn 

nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian 

chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng 

cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Cấp xã 

 

14 2.000355.000.00.00.H20 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn 
Cấp xã  

15 PX_BTXH16 

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả 

cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng 

hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng 

Cấp xã 
 

16 2.000355.000.00.00.H20 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn 
Cấp xã  



17 PX_BTXH13 
Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn 

hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc 
Cấp xã  

18 2.001457.000.00.00.H20 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã  

19 2.001449.000.00.00.H20 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã  

20 2.001661.000.00.00.H20 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp xã  

21 1.004492.000.00.00.H20 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Cấp xã  

22 1.007354.000.00.00.H20 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Cấp xã  

24 PX_LDVL02 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp xã  

25 1.004441.000.00.00.H20 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp xã  

26 1.004443.000.00.00.H20 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp xã  

27 1.004485.000.00.00.H20 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Cấp xã  

28 2.000333.000.00.00.H20 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Cấp xã  

29 2.000373.000.00.00.H20 Công nhận hòa giải viên Cấp xã  

30 2.000350.000.00.00.H20 Thôi làm hòa giải viên Cấp xã  

31 1.000674.000.00.00.H20 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp huyện 
Cấp xã  

32 2.000343.000.00.00.H20 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 

 
Cấp xã 

 



33 PX-TGTN04 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở một xã 
Cấp xã  

34 PX-TGTN05 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 
Cấp xã  

35 PX-TGTN06 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp xã  

36 PX-TGTN07 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 

một xã 
Cấp xã  

37 PX-TGTN08 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã 

khác 
Cấp xã  

38 PX-TGTN09 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp xã  

39 PX-TGTN10 
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
Cấp xã  

40 BVH-DTP-278888 
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản 

đến dưới 1.000 bản 
Cấp xã  

41  Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, hoạt động giáo dục trở lại Cấp xã  

42  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp xã  

43 BGD-DTP-285393 Thành lập nhóm trẻ, lớp mâu giáo độc lập Cấp xã  

44 BGD-DTP-285394 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp xã  

45 BGD-DTP-285395 
Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành lập) 
Cấp xã  

46 PX_GH01  Đăng ký giám hộ trong nước Cấp xã  

47 PX_GH02 Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước Cấp xã  

49 PX_NCN02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp xã  
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50 PX_NCN03 
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới Việt Nam - 

Campuchia nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi  
Cấp xã  

51 PX_NCN04 
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của 

Camphuchia 
Cấp xã  

52 PX_GDX03 Đình chỉ  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Cấp xã  

53 PX_GDX04 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Cấp xã  

54 PX_BTXH20  Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp xã  

55 PX_BTXH22 
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện 

gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 
Cấp xã  

56 PX_TNXH01 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp xã  

60 1.000110.000.00.00.H20 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới Cấp xã  

61 1.000094.000.00.00.H20 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới Cấp xã  

62 1.000080.000.00.00.H20 Đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới Cấp xã  

63 1.004827.000.00.00.H20 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới Cấp xã  

64  Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp xã  

65  
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhật, chia tách thư viện đối với thư viện cộng 

đồng 
Cấp xã  

66  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp xã  
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